PHỤ LỤC SỐ 02a
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính)


BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






 (
Ảnh màu 3 x 4
)PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KẾ TOÁN VIÊN
Năm...


1. Họ và tên (chữ in hoa):.....................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:................................................ Nam (Nữ):...................
3. Quê quán (hoặc Quốc tịch - đối với người nước ngoài):..................................
4. Số điện thoại:..................................... e.mail:...................................................
5. Chức vụ, đơn vị nơi đang công tác:..................................................................
..............................................................................................................................
1. Trình độ chuyên môn:
- Đại học:.................................................. Chuyên ngành:...................... Năm:...
- Đại học:.................................................. Chuyên ngành:...................... Năm:...
- Sau đại học:............................................ Chuyên ngành:...................... Năm:...
1. Thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán (kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán):
	Từ tháng....../...
đến tháng...../...
	
Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc
	
Bộ phận làm việc
	
Chức danh, công việc
	Số tháng thực tế
làm tài chính, kế toán, kiểm toán

	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	x
	x
	x
	




1. Đăng ký dự thi:
(1) Lần đầu	(2) Năm thứ 2	(3) Năm thứ 3	... (4) Năm thứ...
1. Đăng ký dự thi tại: Hà Nội	TP. Hồ Chí Minh
1. Đánh dấu nhân (x) môn thi đăng ký dự thi vào biểu sau:

	

Môn thi
	Đăng ký dự thi kỳ thi
năm...
	Điểm các môn thi
đã dự thi
	
Ghi chú

	
	
	Năm...
	Năm...
	

	1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
	
	
	
	

	2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
	
	
	
	

	3. Thuế và quản lý thuế nâng cao
	
	
	
	

	4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
	
	
	
	





Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú

Ngày... tháng... năm... Người đăng ký dự thi (Ký, họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 02b
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính)



BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





 (
Ảnh màu 3 x 4
)PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI KIỂM TOÁN VIÊN NĂM...

1. Họ và tên (chữ in hoa):.....................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:................................................ Nam (Nữ):...................
3. Quê quán (hoặc Quốc tịch - đối với người nước ngoài):..................................
4. Số điện thoại:..................................... e.mail:...................................................
5. Chức vụ, đơn vị nơi đang công tác:..................................................................
...............................................................................................................................
1. Trình độ chuyên môn:
- Đại học:.................................................. Chuyên ngành:...................... Năm:...
- Đại học:.................................................. Chuyên ngành:...................... Năm:...
- Sau đại học:............................................ Chuyên ngành:...................... Năm:...
1. Thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán (kèm theo tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán):
	Từ tháng.../...
đến tháng.../...
	
Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc
	
Bộ phận làm việc
	Chức danh, công việc
	Số tháng thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán

	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	x
	x
	x
	




1. Đăng ký dự thi:
(1) Lần đầu	(2) Năm thứ 2	(3) Năm thứ 3	... (4) Năm thứ...
(5) Có chứng chỉ kế toán viên thi chuyển tiếp lấy Chứng chỉ KTV
1. Đăng ký dự thi tại: Hà Nội	TP. Hồ Chí Minh
1. Đánh dấu nhân (x) môn thi đăng ký dự thi vào biểu sau:

	

Môn thi
	Đăng ký dự thi kỳ thi
năm...
	Điểm các môn thi đã dự thi
	
Ghi chú

	
	
	Năm...
	Năm...
	

	1. Pháp luật về kinh tế và Luật Doanh nghiệp
	
	
	
	

	2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
	
	
	
	

	3. Thuế và quản lý thuế nâng cao
	
	
	
	

	4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng
	
	
	
	

	5. Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao
	
	
	
	

	6. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
	
	
	
	

	7. Ngoại ngữ:
	
	
	
	

	- Tiếng Anh
	
	
	
	

	- Tiếng Nga
	
	
	
	

	- Tiếng Pháp
	
	
	
	

	- Tiếng Trung
	
	
	
	

	- Tiếng Đức
	
	
	
	





Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú

Ngày... tháng... năm... Người đăng ký dự thi (Ký, họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 02c
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính)


BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






 (
Ảnh màu (3 x 4)
)PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH
ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ CHUYÊN GIA KẾ TOÁN HOẶC CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI
Năm...
1. Họ và tên (chữ in hoa):.....................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:................................................ Nam (Nữ):...................
3. Quê quán (hoặc Quốc tịch - đối với người nước ngoài):..................................
4. Số điện thoại:..................................... e.mail:...................................................
5. Chức vụ, đơn vị nơi đang công tác:..................................................................
...............................................................................................................................
1. Trình độ chuyên môn:
- Đại học:.................................................. Chuyên ngành:...................... Năm:...
- Đại học:.................................................. Chuyên ngành:...................... Năm:...
- Sau đại học:............................................ Chuyên ngành:...................... Năm:...
1. Chứng chỉ KTV nước ngoài/Chứng chỉ chuyên gia kế toán:
Tên chứng chỉ:................................................................ Viết tắt:........................
Số:.............. ngày:.................. Tổ chức cấp:.........................................................
Tổ chức cấp chứng chỉ có là thành viên của IFAC không? Có	Không Tham dự và đạt yêu cầu 2 môn thi (môn Luật Doanh nghiệp và kinh doanh và
môn Thuế) theo chương trình thi phối hợp giữa Bộ Tài chính Việt  Nam với  Hiệp hội kế toán công chứng Vương quốc Anh (ACCA)
Có	Không



1. Đăng ký dự thi tại: Hà Nội
1. Đăng ký dự thi:	Kiểm toán viên
1. Quá trình làm việc:

TP. Hồ Chí Minh Kế toán viên


	Thời gian từ... đến...
	Công việc - Chức vụ
	Nơi làm việc

	
	
	





Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác hoặc UBND địa phương nơi cư trú

..., ngày... tháng... năm... Người đăng ký dự thi (Ký, họ tên)


PHỤ LỤC SỐ 03a
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính)


BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐIỂM THI KẾ TOÁN VIÊN
Năm...

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN CHỨNG NHẬN:
1. Ông/Bà:.............................................................................................................
2. Năm sinh:.................................................. Số báo danh:..................................
3. Nơi làm việc:.....................................................................................................
4. Đã tham dự và đạt điểm thi các môn thi như sau:


	
Môn thi
	Điểm thi

	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
	
	

	2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
	
	

	3. Thuế và quản lý thuế nâng cao
	
	

	4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
	
	

	Cộng:
	
	




TM. HỘI ĐỒNG THI CHỦ TỊCH


PHỤ LỤC SỐ 03b
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính)


BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐIỂM THI KIỂM TOÁN VIÊN
Năm...

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN CHỨNG NHẬN:
1. Ông/Bà:.............................................................................................................
2. Năm sinh:.............................................. Số báo danh:......................................
3. Nơi làm việc:.....................................................................................................
4. Đã tham dự và đạt điểm thi các môn thi như sau:

	
Môn thi
	Điểm thi

	
	Bằng số
	Bằng chữ

	1. Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp
	
	

	2. Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
	
	

	3. Thuế và quản lý thuế nâng cao
	
	

	4. Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
	
	

	5. Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao
	
	

	6. Phân tích hoạt động tài chính nâng cao
	
	

	Cộng:
	
	

	7. Ngoại ngữ
	
	



TM. HỘI ĐỒNG THI CHỦ TỊCH


PHỤ LỤC SỐ 03c
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính)


BỘ TÀI CHÍNH
HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





GIẤY CHỨNG NHẬN ĐIỂM THI SÁT HẠCH NGƯỜI CÓ CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN NƯỚC NGOÀI
Năm...

HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN CHỨNG NHẬN:

1. Ông/Bà:.............................................................................................................
2. Năm sinh:.........................................................................................................
3. Quốc tịch:..........................................................................................................
4. Số báo danh:.....................................................................................................
5. Nơi làm việc:....................................................................................................
6. Điểm thi sát hạch....................................... Bằng chữ.......................................

TM. HỘI ĐỒNG THI CHỦ TỊCH


PHỤ LỤC SỐ 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính)





BỘ TÀI CHÍNH MINISTRY OF FINANCE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN AUDITOR’S CERTIFICATE

 (
¶
nh (3 x 4)
)Bộ trưởng Bộ Tài chính/Minister of Finance


Cấp cho Ông (Bà)/Hereby certifies that Mr/Mrs:
........................................................................................ Năm sinh/Date of birth:.................................................
Quê quán (Quốc tịch)/Nationality:.................................
Đạt yêu cầu kỳ thi kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức tháng... năm...
Has passed the Auditor’s Certificate examination organised by the Ministry of Finance on...











Số chứng chỉ:.../KTV
No	/KTV
Chữ ký/Auditor’s signature

Hà Nội, ngày... tháng... năm...
BỘ TRƯỞNG/MINISTER


PHỤ LỤC SỐ 05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính)





BỘ TÀI CHÍNH MINISTRY OF FINANCE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN ACCOUNTANT’S CERTIFICATE

Bộ trưởng Bộ Tài chính/Minister of Finance


 (
¶
nh (3 x 4)
)Cấp cho Ông (Bà)/Hereby certifies that Mr/Mrs:
....................................................................................... Năm sinh/Date of birth:.................................................
Quê quán (Quốc tịch)/Nationality:................................
Đạt yêu cầu kỳ thi kế toán viên do Bộ Tài chính tổ chức tháng... năm...
Has passed the Accountant’s Certificate examination organised by the Ministry of Finance on...











Số chứng chỉ:.../KET
No	/KET
Chữ ký/Accountant’s signature

Hà Nội, ngày... tháng... năm...
BỘ TRƯỞNG/MINISTER
PHỤ LỤC SỐ 06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính)

GIẤY XÁC NHẬN
THỜI GIAN THỰC TẾ LÀM TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Kính gửi: (Tên cơ quan, đơn vị nơi đã công tác)...........................................
(Địa chỉ cơ quan, đơn vị)..............................................................
1. Họ và tên:..........................................................................................................
2. Năm sinh: ..........................................................................................................
3. Giấy Chứng minh nhân dân số:................. cấp ngày:............ Nơi cấp:............
4. Đăng ký thường trú tại:.....................................................................................
5. Nơi ở hiện nay: .................................................................................................
6. Đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xác nhận về quá trình thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán tại cơ quan, đơn vị như sau:

	Thời gian
Từ...... đến.....
	Bộ phận làm việc
	Chức danh, công việc
	Số tháng thực tế làm
tài chính, kế toán, kiểm toán

	
	
	
	










XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Xác nhận nội dung kê khai về quá trình công tác thực tế của Anh/Chị..............
nêu trên là đúng sự thật.
(Ký, ghi rõ họ tên người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị xác nhận và đóng dấu)

...., ngày... tháng... năm...
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)





Ghi chú: Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ có thẩm quyền xác nhận thông tin của cá nhân trong thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị đó.

